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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  Chính trị học so sánh

* Tổng số tiết: 45 tiết   (Lý thuyết: 35 tiết;   Thảo luận: 10 tiết;        Thực tế môn học: )
* Khoa giảng dạy: Chính trị và Quan hệ quốc tế
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học.
Đại cương chính trị học so sánh (CTHSS) là một môn học nằm trong học phần kiến thức chung ngành Chính trị học. Môn học so sánh các thành tố của hệ thống chính trị (HTCT), như đảng chính trị, nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các nhóm lợi ích…. Từ đó, so sánh hệ thống chính trị, rút ra những giá trị, hạn chế, vận dụng những điểm mạnh vào quá trình hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung học phần này bao gồm các bài: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học Đại cương Chính trị học so sánh; Đảng chính trị và đảng cầm quyền; Nhà nước trong hệ thống chinh trị; Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các nhóm lợi ích; Bầu cử; So sánh các hệ thống chính trị - giá trị và hạn chế
3. Mục tiêu môn học: 

3.1. Về kiến thức: Môn học giúp cho người học hiểu biết về những điểm giống, khác nhau cơ bản của các thành tố đảng chính trị - đảng cầm quyền, nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các nhóm lợi ích; so sánh các HTCT nhằm chỉ ra những hạn chế và rút ra giá trị của HTCT; 
3.2. Về kỹ năng: phân tích, so sánh, đánh giá cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đảng chính trị, nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và HTCT nói chung; xây dựng kỹ năng tham gia quá trình đổi mới, hoàn thiện HTCT ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.
           3.3. Về tư tưởng/thái độ: Nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân, tích cực đóng góp vào sự đổi mới HTCT ỏ địa phương, nơi công tác.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. Bài 1

1. Tên bài: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC ĐẠI CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH 
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức: Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của Chính trị học so sánh và các cách tiếp cận cơ bản; Nắm được hệ thống phương pháp nghiên cứu chủ yếu và vị trí của học phần trong Chính trị học.
- Về kỹ năng: Hình thành kỹ năng tư duy và phân tích, so sánh các hiện tượng, mô hình chính trị; Biết vận dụng phương pháp nghiên cứu cơ bản của Chính trị học so sánh vào học tập và thực tiễn.
- Về thái độ/tư tưởng:  Hình thành thái độ khoa học, khách quan trong nghiên cứu và so sánh các hệ thống chính trị;  Củng cố nhận thức đúng đắn về con đường phát triển chính trị của Lào, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:  Trình bày được những kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu và vị trí của Chính trị học so sánh trong khoa học chính trị;  Nhận biết và giải thích được các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu chủ yếu của Chính trị học so sánh.
	1. Trình bày khái niệm và đối tượng nghiên cứu của Chính trị học so sánh.

2. Nêu một phương pháp nghiên cứu của Chính trị học so sánh và ý nghĩa của phương pháp đó trong phân tích chính trị.

3. Vì sao cần tiếp cận khách quan, khoa học trong nghiên cứu Chính trị học so sánh? Liên hệ ngắn gọn với thực tiễn Lào.
	- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích và so sánh được các hiện tượng, mô hình, thể chế chính trị trên cơ sở phương pháp so sánh; Vận dụng được phương pháp nghiên cứu Chính trị học so sánh vào học tập và liên hệ thực tiễn chính trị của Lào.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Hình thành thái độ khoa học, khách quan trong nghiên cứu và tiếp cận các hệ thống chính trị khác nhau; Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào con đường phát triển chính trị – xã hội mà Đảng và Nhà nước Lào đã lựa chọn, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I, Đại cương Chính trị học so sánh, Hà Nội, 2021.

2. Học viện Báo chí & Tuyên truyền, PGS,TS Lưu Văn An (chủ biên), Giáo trình Chính trị học so sánh, Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.9-40.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học, Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.7-29.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Chính trị học so sánh là gì và được tiếp cận theo những cách nào trong nghiên cứu chính trị?
	- Khái niệm và lịch sử nghiên cứu CTHSS

+ Khái niệm

+ Lịch sử nghiên cứu CTHSS

- Một số cách tiếp cận về CTHSS:

+  Tiếp cận thể chế: So sánh các thiết chế chính trị: nhà nước, chính phủ, đảng phái, nghị viện…

+  Tiếp cận văn hóa chính trị: Phân tích vai trò của giá trị, niềm tin, truyền thống trong đời sống chính trị;

+ Tiếp cận phát triển: So sánh chính trị gắn với mức độ phát triển kinh tế – xã hội.
+  Tiếp cận hệ thống: Giúp phân tích khả năng thích ứng và ổn định của hệ thống chính trị.

+  Tiếp cận tổng hợp: Là xu hướng phổ biến trong nghiên cứu hiện nay.
	1. Chính trị học so sánh nghiên cứu những vấn đề chính trị nào?

2.  Vì sao cần nghiên cứu chính trị trong mối quan hệ so sánh giữa các quốc gia?

3. Chính trị học so sánh có nghiên cứu một quốc gia riêng lẻ không? Vì sao?

4. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Chính trị học so sánh là gì?

5. Nhiệm vụ nghiên cứu quan trọng nhất của Chính trị học so sánh là gì?

6. Phương pháp so sánh được sử dụng như thế nào trong nghiên cứu chính trị?

7. Vì sao cần bảo đảm tính khách quan khi nghiên cứu Chính trị học so sánh?



	2
	Câu 2: Chính trị học so sánh nghiên cứu những vấn đề gì, nhằm mục đích gì và được tiến hành bằng những phương pháp nào?
	- Đối tượng nghiên cứu của CTHSS

+ Các mô hình và hệ thống chính trị ở các quốc gia khác nhau

+ Các thiết chế chính trị chủ yếu (nhà nước, đảng chính trị, bộ máy quyền lực)

+ Các quá trình và hiện tượng chính trị có thể so sánh

+  Những điểm giống và khác giữa các hệ thống, thể chế chính trị.

- Nhiệm vụ:

+ Mô tả và phân tích các mô hình, thể chế chính trị, đặc điểm chính trị các khu vực trên thế giới.

+ So sánh để tìm ra điểm tương đồng và khác biệt giữa các mô hình, các thời đại lịch sử và giữa các khu vực.

+ Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của các chế độ chính trị, thể chế chính trị và đề xuất vận dụng ưu điểm để hoàn thiện HTCT.

+ Góp phần nâng cao nhận thức chính trị và năng lực nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu CTHSS:

+ Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu CTHSS là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

+ Phương pháp phân tích và tổng hợp.

+ Phương pháp lịch sử và logic

+ Phương pháp hệ thống – câu trúc

+ Phương pháp so sánh

+ Phương pháp nghiên cứu liên ngành.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

-----------------------------00000--------------------------------

II. Bài 2

1. Tên bài: ĐẢNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐẢNG CẦM QUYỀN

2. Số tiết lên lớp: 08 tiết 

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học:
- Về kiến thức:  Khái niệm cơ bản về đảng chính trị và đảng cầm quyền, làm rõ sự khác nhau giữa hai khái niệm này; Trang bị nhận thức khái quát về vai trò của đảng chính trị và đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị các quốc gia;  Giới thiệu các hệ thống và loại hình đảng chính trị chủ yếu trên thế giới.
- Về kỹ năng:  Rèn luyện kỹ năng phân biệt và sử dụng đúng các khái niệm chính trị cơ bản liên quan đến đảng chính trị;  Hình thành kỹ năng so sánh đơn giản giữa các hệ thống và loại hình đảng chính trị.
- Về thái độ/tư tưởng: Định hướng thái độ học tập nghiêm túc, khoa học khi nghiên cứu các vấn đề về đảng chính trị;  Bồi dưỡng ý thức tôn trọng sự đa dạng của các mô hình chính trị, tránh áp đặt và sao chép máy móc.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được các khái niệm và nội dung cơ bản về đảng chính trị và đảng cầm quyền; Mô tả được các hệ thống và loại hình đảng chính trị chủ yếu trên thế giới.
	1. Trình bày những khái niệm cơ bản của CTHSS và nêu vai trò của CTHSS trong việc nghiên cứu các hệ thống chính trị trên thế giới.
 2. So sánh một số mô hình hệ thống chính trị hoặc hệ thống đảng chính trị ở các quốc gia khác nhau; chỉ ra những điểm giống và khác nhau cơ bản.

3. Phân tích vai trò của đảng chính trị và đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị; liên hệ với thực tiễn của một quốc gia cụ thể (có thể lựa chọn Lào hoặc Việt Nam).
	- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Vận dụng được kiến thức đã học để phân biệt các loại hình đảng chính trị; So sánh được điểm giống và khác nhau giữa một số hệ thống đảng chính trị; Trình bày được vai trò của đảng chính trị trong một hệ thống chính trị cụ thể.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Thể hiện thái độ nghiêm túc, khách quan trong học tập và nghiên cứu về đảng chính trị, tiếp cận vấn đề đảng chính trị một cách khoa học, không cực đoan, tôn trọng các quan điểm khác nhau trong nghiên cứu chính trị;  Hình thành ý thức tôn trọng sự đa dạng của các mô hình chính trị, Không áp đặt một mô hình đảng chính trị cho mọi quốc gia, Nhận thức được tính đặc thù của mỗi hệ thống chính trị.

	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc

1. Học viện Chính trị khu vực I, Đại cương Chính trị học so sánh, Hà Nội, 2021. 

2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.57-65; tr.108-114; tr.149-154; tr.176-182.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học, Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.119-123; tr.190-198; tr.258-265.

2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.67-95.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Đảng chính trị là gì và đảng cầm quyền có những đặc trưng cơ bản nào?
	- Đảng chính trị
+  Khái niệm đảng chính trị: bản chất, mục tiêu, chức năng cơ bản của đảng chính trị.

+ Sự hình thành và vai trò của đảng chính trị trong đời sống chính trị – xã hội.

- Đảng cầm quyền

+  Khái niệm đảng cầm quyền.
+ Đặc trưng cơ bản của đảng cầm quyền:
./ Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo nhà nước; 
./Gắn với quyền lực chính trị và trách nhiệm quản lý xã hội.

- Mối quan hệ giữa đảng chính trị và đảng cầm quyền.
	1. Đảng chính trị là gì?

2. Đảng cầm quyền khác đảng chính trị ở điểm nào?

3.  Vì sao trong đời sống chính trị các quốc gia luôn tồn tại các đảng chính trị?

 4. Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của đảng cầm quyền?
5.  Kể tên các loại hệ thống đảng chính trị phổ biến trên thế giới?
6..  Phân biệt ngắn gọn đảng tư sản và đảng vô sản?

7.  Vai trò của đảng chính trị đối với hệ thống chính trị là gì?



	2
	Câu 2: Đảng chính trị và đảng cầm quyền được tổ chức và vận hành như thế nào trong các hệ thống chính trị trên thế giới?
	- Hệ thống đảng chính trị
+ Một đảng;

+  Đa đảng.

- Các hình thức đảng cầm quyền
+  Một đảng cầm quyền;

+  Liên minh đảng cầm quyền;

+  Hai đảng nổi trội thay nhau cầm quyền.
- Phân loại đảng chính trị:

+ Đảng tư sản, đảng vô sản
+ Đảng cánh tả, đảng cánh hữu

- Đánh giá chung:

+ Vai trò của đảng chính trị và đảng cầm quyền đối với sự ổn định và phát triển của hệ thống chính trị;

+ Tính đa dạng của các mô hình đảng trên thế giới.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

------------------------------------000000--------------------------------------

III. Bài 3

1. Tên bài: NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
2. Số tiết lên lớp: 08 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên
- Về kiến thức:  Hiểu được các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa;  Nhận diện được đặc trưng cơ bản và sự khác biệt giữa các mô hình tổ chức nhà nước.
- Về kỹ năng: So sánh được các hình thức tổ chức bộ máy nhà nước dựa trên những tiêu chí cơ bản; Vận dụng kiến thức đã học để phân tích đơn giản một mô hình nhà nước cụ thể.
- Về thái độ/tư tưởng:  Hình thành cách nhìn khách quan, khoa học khi tiếp cận các mô hình nhà nước khác nhau; Có ý thức tôn trọng sự đa dạng của các hệ thống chính trị, tránh áp đặt, cực đoan.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa; Giải thích được đặc trưng cơ bản và sự khác biệt giữa các mô hình tổ chức nhà nước.
	1. Trình bày các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

2. So sánh ngắn gọn một mô hình tổ chức nhà nước tư bản chủ nghĩa với một mô hình tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa theo những đặc điểm cơ bản.

3. Anh/chị đánh giá như thế nào về vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị và yêu cầu tiếp cận khách quan, khoa học khi nghiên cứu các mô hình nhà nước khác nhau?
	 - Tự luận, 

- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: So sánh được các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước theo những tiêu chí cơ bản;  Vận dụng được kiến thức để nhận diện mô hình nhà nước của một quốc gia cụ thể.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Hình thành thái độ khách quan, khoa học khi tiếp cận và đánh giá các mô hình nhà nước khác nhau; Tôn trọng sự đa dạng của các hệ thống chính trị, có ý thức học tập nghiêm túc, đúng định hướng.

	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I, Đại cương Chính trị học so sánh, Hà Nội, 2021. 

2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.39-56; tr.85-107; tr.132-148; tr.164-176; tr.197-218; tr.232-248.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học, Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.49-68; tr.94-118; tr.157-190; tr.213-224.

2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.97-127.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Tổ chức bộ máy nhà nước tư bản chủ nghĩa có những hình thức nào và đặc trưng của từng hình thức đó là gì?
	- Đại nghị
+ Nghị viện là trung tâm quyền lực;

+ Chính phủ do đa số nghị viện lập ra và chịu trách nhiệm trước nghị viện;

+  Nguyên thủ quốc gia chủ yếu mang tính nghi lễ.

- Cộng hòa tổng thống
+  Tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia vừa đứng đầu hành pháp;

+  Tổng thống được bầu trực tiếp;

+ Phân quyền tương đối rõ giữa lập pháp – hành pháp – tư pháp.

- Hỗn hợp [lưỡng tính]

+ Kết hợp yếu tố của đại nghị và tổng thống;

+  Tổng thống và chính phủ cùng tham gia thực hiện quyền hành pháp;

+  Quyền lực được phân chia và kiểm soát lẫn nhau.
	1. Theo anh/chị, nhà nước giữ vai trò gì trong hệ thống chính trị?

2.  Anh/chị biết những hình thức tổ chức bộ máy nhà nước nào trên thế giới?

3.  Vì sao các quốc gia có cách tổ chức bộ máy nhà nước khác nhau?

4. Hãy nêu các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

5. Chỉ ra một điểm khác nhau cơ bản giữa tổ chức nhà nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?

6. Theo anh/chị, khi nghiên cứu các mô hình nhà nước cần có thái độ như thế nào?



	
	Câu 2:  Tổ chức bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa có những hình thức nào và đặc trưng của từng hình thức đó là gì?

	- Cộng hòa Xôviết
+  Quyền lực nhà nước thuộc về các Xô viết đại diện cho nhân dân lao động;

+  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ;

+  Nhà nước gắn chặt với vai trò lãnh đạo của đảng cách mạng.

- Cộng hòa dân chủ nhân dân
+  Nhân dân là chủ thể quyền lực nhà nước;

+  Nhà nước do một đảng cách mạng lãnh đạo;

+  Mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, định hướng xã hội chủ nghĩa.
	

	3
	Câu 3:  Việc tổ chức bộ máy nhà nước trong các hệ thống chính trị khác nhau phản ánh điều gì về bản chất và vai trò của nhà nước?

	- Điểm giống nhau

+ Nhà nước đều là trung tâm quyền lực trong hệ thống chính trị;

+ Đều thực hiện chức năng quản lý xã hội.

-  Điểm khác nhau cơ bản

+ Khác nhau về bản chất giai cấp;

+ Khác nhau về cách phân chia và thực thi quyền lực;

+ Khác nhau về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân.

- Ý nghĩa so sánh

+ Giúp nhận diện ưu điểm, hạn chế của từng mô hình;

+ Là cơ sở để hiểu đặc thù mô hình nhà nước ở mỗi quốc gia.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

---------------------------00000----------------------------

IV. Bài 4

1. Tên bài: CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI VÀ CÁC NHÓM LỢI ÍCH
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết 

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Hiểu được khái niệm, vị trí và vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các nhóm lợi ích trong hệ thống chính trị.

+ Nhận diện được đặc điểm cơ bản của các tổ chức chính trị – xã hội ở một số nước XHCN và các nhóm lợi ích ở một số nước TBCN.

- Về kỹ năng: 
+ So sánh được vai trò và cách thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các nhóm lợi ích.

+ Vận dụng kiến thức để phân tích đơn giản vai trò của các tổ chức này trong hệ thống chính trị cụ thể.

- Về thái độ/tư tưởng: 

+  Hình thành cách nhìn khách quan, khoa học khi đánh giá các tổ chức đoàn thể và nhóm lợi ích.

+  Có ý thức tôn trọng sự đa dạng của các mô hình tổ chức chính trị – xã hội ở các quốc gia.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+  Trình bày được khái niệm, vị trí và vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các nhóm lợi ích;

+ Mô tả được đặc điểm hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở một số nước XHCN và các nhóm lợi ích ở một số nước TBCN;

+ Nhận diện được những ưu điểm và hạn chế cơ bản của các tổ chức này trong hệ thống chính trị.
	1. Trình bày khái niệm, vị trí và vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các nhóm lợi ích trong hệ thống chính trị.

2. Phân tích vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội ở một số nước xã hội chủ nghĩa hoặc các nhóm lợi ích ở một số nước tư bản chủ nghĩa.

3. Anh/chị đánh giá như thế nào về ưu điểm và hạn chế của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các nhóm lợi ích trong hệ thống chính trị hiện nay?


	- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: 

+  So sánh được vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các nhóm lợi ích trong các hệ thống chính trị khác nhau;

+  Vận dụng được kiến thức để phân tích vai trò của một tổ chức hoặc nhóm lợi ích cụ thể;

+ Liên hệ được nội dung bài học với thực tiễn chính trị của một quốc gia cụ thể.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+  Thể hiện thái độ khách quan, khoa học khi đánh giá vai trò của các tổ chức đoàn thể và nhóm lợi ích;

+ Nhận thức đúng về vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc phản ánh và bảo vệ lợi ích xã hội;

+  Có ý thức học tập nghiêm túc, tránh nhìn nhận phiến diện, cực đoan.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc

1. Học viện Chính trị khu vực I, Đại cương Chính trị học so sánh, Hà Nội, 2021. 

2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.65-68; tr.114-118; tr.154-157; tr.182-183.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học, Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.69-79; tr.123-128; tr.198-203.

2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.167-191.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các nhóm lợi ích là gì, có vị trí và vai trò như thế nào trong hệ thống chính trị?
	- Khái niệm:

+  Khái niệm tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội;

+  Khái niệm nhóm lợi ích;

+  Điểm giống và khác nhau cơ bản.

- Vị trí.

+ Là bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị;

+ Là cầu nối giữa nhà nước, đảng và xã hội.

- Vai trò

+  Tập hợp, phản ánh lợi ích của các tầng lớp xã hội;

+ Tham gia quản lý xã hội, giám sát và phản biện xã hội.
	1.  Tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội là gì?

2.  Nhóm lợi ích khác gì với tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội?

3.  Vì sao các tổ chức và nhóm này tồn tại trong hệ thống chính trị?

4. Hãy nêu vai trò cơ bản của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị?

5.  Trình bày ngắn gọn đặc điểm của các nhóm lợi ích ở một số nước tư bản chủ nghĩa?

6.  Chỉ ra một ưu điểm và một hạn chế của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội hoặc nhóm lợi ích?

7. Theo anh/chị, khi nghiên cứu các tổ chức và nhóm lợi ích cần có thái độ như thế nào?



	
	Câu 2: Các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các nhóm lợi ích được tổ chức và hoạt động như thế nào trong hệ thống chính trị của một số quốc gia trên thế giới?
	- Các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nước XHCN
+  Các tổ chức chính trị – xã hội gắn với vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền;

+  Hoạt động theo nguyên tắc chính trị – xã hội thống nhất.

- Các nhóm lợi ích ở một số nước TBCN
+  Các nhóm lợi ích đa dạng, hoạt động tương đối độc lập;

+  Tác động đến quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

- Ý nghĩa so sánh
+ Phản ánh sự khác biệt về thể chế và bản chất chính trị;

+ Làm rõ vai trò xã hội – chính trị của các tổ chức này.
	

	
	Câu 3: Vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các nhóm lợi ích có những ưu điểm và hạn chế gì trong hệ thống chính trị?
	-  Ưu điểm
+ Phát huy dân chủ, đại diện lợi ích xã hội;

+ Góp phần ổn định và phát triển hệ thống chính trị.

-  Hạn chế
+ Nguy cơ hình thức, hành chính hóa;

+ Khả năng bị chi phối bởi lợi ích cục bộ.

- ý nghĩa:
+ Cần nhìn nhận khách quan, toàn diện;

+ Tránh tuyệt đối hóa hoặc phủ nhận vai trò của các tổ chức này.


	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

--------------------------------00000------------------------------

V. Bài 5

1. Tên bài: BẦU CỬ
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Hiểu được khái niệm, đối tượng, phương thức và các nguyên tắc cơ bản của bầu cử trong hệ thống chính trị; Nhận diện được các loại bầu cử phổ biến trên thế giới và đặc điểm cơ bản của từng loại.

- Về kỹ năng: So sánh được các hình thức và nguyên tắc bầu cử ở một số quốc gia khác nhau; Vận dụng kiến thức để phân tích đơn giản một cuộc bầu cử cụ thể.
- Về thái độ/tư tưởng:  Hình thành nhận thức đúng đắn về vai trò của bầu cử trong đời sống chính trị; Có thái độ khách quan, khoa học khi đánh giá các mô hình và kết quả bầu cử.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm, đối tượng, phương thức và các nguyên tắc cơ bản của bầu cử.

+  Mô tả được các yếu tố chủ yếu tác động đến bầu cử.

+  Nhận diện được các loại bầu cử phổ biến trên thế giới và đặc điểm cơ bản của từng loại.
	1. Trình bày khái niệm bầu cử, các nguyên tắc cơ bản của bầu cử và những yếu tố chủ yếu tác động đến bầu cử.

2. Phân tích đặc điểm cơ bản của một loại bầu cử trên thế giới (bầu cử người đứng đầu quốc gia hoặc bầu cử Quốc hội).

3. Anh/chị đánh giá như thế nào về vai trò của bầu cử đối với việc bảo đảm tính chính danh và hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị?


	- Tự luận

- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: 
+ So sánh được các loại bầu cử và hình thức bầu cử ở một số quốc gia
+ Vận dụng được kiến thức để phân tích đặc điểm cơ bản của một cuộc bầu cử cụ thể.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 
+ Thể hiện thái độ khách quan, khoa học khi nghiên cứu và đánh giá các cuộc bầu cử;

+ Nhận thức được vai trò của bầu cử trong việc bảo đảm tính chính danh và vận hành của hệ thống chính trị.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I, Đại cương Chính trị học so sánh, Hà Nội, 2021. 

2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thị Hoài Phương (chủ biên), Giáo trình Quy trình bầu cử (Dành cho chương trình Đại học chính trị), Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2017.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.57-65; tr.108-114; tr.149-154; tr.176-182.
2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.67-95.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1. Bầu cử là gì, được tổ chức theo những nguyên tắc nào và chịu tác động bởi các yếu tố chủ yếu nào?
	- Khái niệm

+  Định nghĩa bầu cử;

+  Đối tượng bầu cử (chức danh, cơ quan được bầu);

+ Phương thức bầu cử (trực tiếp/gián tiếp, phổ thông/hạn chế).

- Nguyên tắc bầu cử

+  Phổ thông;

+  Bình đẳng;

+ Trực tiếp;

+  Bỏ phiếu kín.

- Các yếu tố tác động đến bầu cử

+ Thể chế chính trị và pháp luật bầu cử;

+ Trình độ dân trí, văn hóa chính trị;

+  Bối cảnh kinh tế – xã hội và truyền thông.
	1. Bầu cử là gì?

2. Anh/chị biết những nguyên tắc bầu cử cơ bản nào?

3. Bầu cử có vai trò gì trong đời sống chính trị?

4. Trình bày các yếu tố chủ yếu tác động đến bầu cử?

5.  Nêu các loại bầu cử phổ biến trên thế giới hiện nay?

6. Theo anh/chị, vì sao cần đánh giá bầu cử một cách khách quan, khoa học?



	2
	Câu 2: Trên thế giới hiện nay tồn tại những loại bầu cử cơ bản nào và đặc điểm của từng loại là gì?
	- Bầu cử người đứng đầu quốc gia
+ Bầu cử trực tiếp bởi cử tri;

+  Bầu cử gián tiếp thông qua nghị viện hoặc cơ quan đại diện.

- Bầu cử Quốc hội

+ Bầu cử Thượng viện;

+ Bầu cử Hạ viện;

+ Sự khác nhau về nhiệm kỳ, thẩm quyền và cách thức bầu.

 - Ý nghĩa so sánh
+ Phản ánh đặc điểm thể chế chính trị;

+ Gắn với mô hình tổ chức quyền lực nhà nước.
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	Câu 3: Bầu cử có vai trò gì đối với hệ thống chính trị và có những ưu điểm, hạn chế cơ bản nào?

	- Vai trò và ưu điểm
+ Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân;

+ Tạo cơ sở chính danh cho bộ máy nhà nước;

+ Góp phần ổn định và vận hành hệ thống chính trị.

-  Những hạn chế
+ Nguy cơ hình thức, chịu tác động của tiền bạc, truyền thông;

+ Chưa phản ánh đầy đủ ý chí của mọi nhóm xã hội.

-  Hàm ý nhận thức
+ Cần đánh giá bầu cử một cách khách quan, khoa học;

+ Tránh tuyệt đối hóa hoặc phủ nhận vai trò của bầu cử.


	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

-----------------------------000000-----------------------
VI. Bài 6
1. Tên bài: SO SÁNH CÁC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ

2. Số tiết lên lớp: 08 tiết

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Hiểu được đặc trưng cơ bản của hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

+ Nhận diện được những điểm giống và khác nhau giữa hai hệ thống chính trị.

- Về kỹ năng:
+ So sánh được các yếu tố cấu thành chủ yếu của hai hệ thống chính trị.

+ Phân tích được giá trị và hạn chế cơ bản của mỗi hệ thống chính trị.

- Về thái độ/tư tưởng: 
+ Hình thành cách tiếp cận khách quan, khoa học khi nghiên cứu và so sánh các hệ thống chính trị.

+  Có nhận thức đúng về tính đa dạng của các mô hình chính trị trên thế giới.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các yếu tố cấu thành của hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa;

+  Mô tả được đặc trưng cơ bản của từng hệ thống chính trị;

+ Nhận diện được giá trị và hạn chế chủ yếu của mỗi hệ thống.
	1. Trình bày các yếu tố cấu thành cơ bản của hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa và hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa?

2. So sánh vai trò của đảng chính trị, nhà nước và các tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?

3. Anh/chị đánh giá như thế nào về giá trị và hạn chế của mỗi hệ thống chính trị trong bối cảnh hiện nay?.
	- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: 

+ So sánh được các yếu tố cấu thành của hai hệ thống chính trị theo những tiêu chí cơ bản;

+  Phân tích được giá trị và hạn chế của từng hệ thống trong những điều kiện cụ thể.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

+ Thể hiện thái độ khách quan, khoa học khi đánh giá các hệ thống chính trị khác nhau;

+ Tôn trọng sự khác biệt giữa các mô hình chính trị, tránh cực đoan và áp đặt.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Học viện Chính trị khu vực I, Đại cương Chính trị học so sánh, Hà Nội, 2021. 

2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.57-65; tr.108-114; tr.149-154; tr.176-182.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học, Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.119-123; tr.190-198; tr.258-265.

2. Học viện Chính trị khu vực I, TS. Vũ Thi Như Hoa (chủ biên), Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.67-95.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa được tổ chức và vận hành như thế nào?
	- Đảng chính trị
+  Tồn tại đa đảng; cạnh tranh chính trị thông qua bầu cử.

+ Đảng đại diện cho lợi ích, giai tầng xã hội khác nhau.

- Nhà nước
+  Tổ chức theo nguyên tắc tam quyền phân lập (lập pháp – hành pháp – tư pháp).

+  Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật.

- Nhóm lợi ích.
+  Hoạt động công khai; tác động đến chính sách thông qua vận động hành lang.

+  Có vai trò nhất định trong quá trình hoạch định chính sách.
	1. Hệ thống chính trị là gì?

2. Đảng chính trị giữ vai trò như thế nào trong một hệ thống chính trị?

3. Anh/chị hiểu thế nào về đa đảng và một đảng trong đời sống chính trị?

4. Nhà nước có vai trò gì trong việc tổ chức và quản lý xã hội?

5.  Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa.

6.  Nêu những đặc điểm nổi bật của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

7. So sánh vai trò của đảng chính trị trong hai hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

8.  Anh/chị đánh giá một giá trị và một hạn chế của mỗi hệ thống chính trị hiện nay.



	2
	Câu 2: Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm cơ bản nào?
	- Hệ tư tưởng 
+ Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin (và tư tưởng của lãnh tụ cách mạng) làm nền tảng.
- Chỉ có một đảng duy nhất
+ Một đảng duy nhất lãnh đạo xã hội và nhà nước.

+ Đảng giữ vai trò định hướng chính trị và chiến lược phát triển.

- Nhà nước XHCN
+ Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

+ Thực hiện quyền lực nhà nước thống nhất.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.
+  Là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

+  Tham gia vận động, tập hợp quần chúng.
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	Câu 3: Giá trị và hạn chế của các hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa là gì?
	-  Giá trị
+ Hệ thống TBCN: đề cao dân chủ hình thức, cạnh tranh chính trị, pháp quyền.

+ Hệ thống XHCN: nhấn mạnh ổn định chính trị, định hướng phát triển vì lợi ích chung.

- Hạn chế
+ Hệ thống TBCN: dễ chịu tác động của lợi ích nhóm, bất bình đẳng xã hội.

+ Hệ thống XHCN: nguy cơ quan liêu, tập trung quyền lực, nếu không đổi mới.

- Nhận xét chung
+ Mỗi hệ thống có giá trị và hạn chế riêng, phụ thuộc điều kiện lịch sử – xã hội của mỗi quốc gia.


	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
                                                                                                                                  Hà Nội, tháng 8 năm 2026
------------------000-----------------
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